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1 1 CNNN 20020539  Tạ Thị Bích Loan  02/04/2002  14  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 2 CNNN 20020567  Lê Thị Vân  04/04/2002  17  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 3 CNNN 20020525  Trần Trung Hậu  23/01/2002  14  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 4 CNNN 20020565  Nguyễn Thị Cẩm Tú  20/04/2002  14  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 5 CNNN 20020561  Lưu Thị Quỳnh Trang  26/06/2002  14  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 6 CNNN 20020550  Lê Thị Hồng Phúc  14/07/2002  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 7 CNNN 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  17  3.54 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

8 8 CNNN 20020566  Trương Quốc Tuấn  12/09/2002  14  3.50 Tốt Giỏi 7.600.000

9 9 CNNN 20021607  Tạ Minh Hoàng  12/01/2001  17  3.50 Tốt Giỏi 7.600.000

10 10 CNNN 20020563  Nguyễn Bá Trung  13/02/2002  16  3.34 Tốt Giỏi 7.600.000

11 11 CNNN 20020522  Hoàng Pháp Đức  15/04/2002  14  3.22 Tốt Giỏi 7.600.000

12 1 CNNN 21020811  Nguyễn Thị Duyên  26/09/2003  15  3.29 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

13 1 CNNN 22020100  Trần Đức Hiệu  10/10/2004  14  3.57 Xuất sắc Giỏi 9.050.000

14 1 CNNN 23020236  Nguyễn Thị Băng Yên  01/04/2005  19  3.43 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

116.950.000
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